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STT H  VÀ TÊNỌ NGÀY THÁNG 
NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ NHI M VỆ Ụ
SĐT 

1 Ph m Th  Ph ng Th oạ ị ươ ả 05/04/1983 ĐH GDMN Hi u tr ngệ ưở ‘0975680567

2 Nguy n Th  Thanh H iễ ị ả 28/06/1967  ĐHGDMN Phó hi u tr ngệ ưở 3857711822

3 Đ ng Th  Giangặ ị 18/07/1975 ĐHMN Phó hi u tr ngệ ưở 0915220058

4 Vũ Th  H ngị ằ 10/03/968 ĐH GDMN GVCN D3 0902197665

5 Ph m Th  Ph ng ạ ị ươ 29/11/1983 ĐH GDMN GVCN NTD3 0979957125

6 Nguy n Th  Vi ễ ị 20/10/1979 CĐ GDMN GVCN NT D2 0767047123

7 Nguy n Thu Hàễ  29/08/1986 CĐGDMN GVCN NT D2 0363566941

8 Nguy n Th  Bích Liênễ ị 25/04/1968 TC GDMN GVCN NT D1 0976674780

9 Nguy n Th  Thoanễ ị 10/04/1991 ĐHGDMN GVCN NT D1 979541868

10 Tr n Th  Lan H ngầ ị ươ 14/10/1968 TC GDMN GVCN NT D1 0374389406

11 Nguy n Th  Thúyễ ị 20/08/1990 ĐH GDMN GVCN 3TA1 0336641990

12 Vũ Th  Vân Anhị 29/08/1987 CĐ GDMN GVCN 3 A1 0333966489

13 Nguy n Th  Thanh Huy nễ ị ề 02/01/1992 ĐH GDMN GVCN 3TA2 03667853720

14 Ty Th  Baị 18/07/1987 ĐH GDMN GVCN 3TA2 0862879176

15 Ph m Th  Lànhạ ị 05/07/1983 ĐH GDMN GVCN 3 tu i A3ổ 333789888

16 Nguy n Th  Huyênễ ị 27/05/1982 ĐH GDMN GVCN 3 tu i A3ổ 0362398235

17 Ph m Th  Th mạ ị ắ 25/06/1979 ĐH GDMN GVCN 4 tu i B1ổ 0338664819

18 Lê Th  H ngị ồ 28/08/1981 CĐ GDMN GVCN 4 tu i B1ổ 963717359

19 Tô Th  Hoàiị 23/11/1986 CĐ GDMN GVCN 4 tu i B2ổ 972346891

20 Nguy n Th  Kim Tuy tễ ị ế 02/01/1985 CĐ GDMN GVCN 4 tu i B2ổ 968555498

21 Tr ng Th  H ng Liênươ ị ồ 06/01/1974 ĐH GDMN GVCN 5 tu i C1ổ 357841667

22 Đào Thu Ph ngươ 15/05/1980 ĐH GDMN GVCN 5TC1 971602580

23 Nguy n Th  Thúy Liênễ ị 08/11/1989 ĐH GDMN GVCN 5TC2 968212500

24 Hoàng Th  Thuị 25/02/1985 ĐH GDMN GVCN 5TC2 399322569

25 Nguy n Th  Thêmễ ị 02/11/1983 TC đi u d ngề ưỡ NV y tế 0987383668

26 Hoàng Th  Xuân Thúyị    ĐH KT NV k  toánế 0987395311

                                                                                                       H U TR NGỆ ƯỞ
   
                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                     Ph m Th  Ph ng Th oạ ị ươ ả


